
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Số:          /SGDĐT-GDTX&ĐH 
V/v đôn đốc hoàn thiện CSDL ngành 

giáo dục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2024 

 

Kính gửi:  

- Phòng GDĐT quận, huyện; 

- Trường THPT, Phổ thông trực thuộc; 

- Trung tâm GDTX Hải Phòng; 

- Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện. 

 

Căn cứ Quyết định số 1937/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2022 về việc kiện 

toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành GDĐT thành phố Hải Phòng; Căn cứ Kế 

hoạch 1115/KH-SGDĐT ngày 09/9/2024 về Triển khai nhiệm vụ ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số năm học 2024-2025; 

Trên cơ sở kiểm tra trực tiếp dữ liệu của tất cả các đơn vị thuộc các bậc học từ 

Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên 

trên Cơ sở dữ liệu ngành (CSDL), Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành GDĐT thành 

phố Hải Phòng nhận thấy vẫn còn một số đơn vị chưa nhập đủ thông tin, một số đơn 

vị còn nhập chưa đúng thông tin, chưa bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống về 

CSDL (có phụ lục kèm theo). 

Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành GDĐT thành phố Hải Phòng yêu cầu: 

1) Đối với các Phòng GDĐT: Tổ chức rà soát các đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý còn chưa nhập đúng, đủ thông tin trên CSDL ngành, chỉ đạo, đôn đốc 

việc nhập dữ liệu, phải đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Đối với những 

thông tin chưa nhập đủ, cần có lý do giải thích, lập danh sách gửi về Sở GDĐT. 

2) Đối với các Trường THPT, các Trường Phổ thông trực thuộc sở, Trung 

tâm GDTX Hải Phòng các Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện: Tổ chức rà 

soát các  thông tin trên CSDL ngành, nhập đầy đủ và chính xác để đảm bảo tiêu 

chí đúng, đủ, sạch, sống. Đối với những thông tin chưa nhập đủ, cần có lý do giải 

thích, lập danh sách gửi về Sở GDĐT. 

Thời gian nộp danh sách: Trước ngày 18/10/2024. 

Địa chỉ nộp báo cáo: qlvb.hpnet.vn 

Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành GDĐT thành phố Hải Phòng yêu cầu các 

phòng GDĐT, các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện./.    
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND quận, huyện; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các PGĐ Sở (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các Phòng Sở; 

- Phòng GDĐT quận/huyện; 

- Các đơn vị giáo dục; 

- Lưu: VT, GDTX&ĐH. 

                 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Phạm Quốc Hiệu 

 



PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THÔNG TIN CHƯA NHẬP ĐỦ TRÊN CSDL NGÀNH 
BẬC HỌC MẦM NON  

(Tính đến ngày 11/10/2024) 

STT Phòng GDĐT 
Quốc 
tịch 

Quận/
Huyện 

Xã/Phườ
ng 

Nơi 
sinh 

Chỗ ở 
hiện 
nay 

Thôn/X
óm 

SĐT 
liên hệ 

Tên 
cha 

Nghề 
nghiệp 

cha 

Năm 
sinh 
cha 

SĐT 
cha 

Tên 
mẹ 

Nghề 
nghiệ
p mẹ 

Năm 
sinh 
mẹ 

SĐT 
mẹ 

Số 
CCCD 

Số 
định 
danh 

cá 
nhân 

1 An Dương 666 38 134 7891 1203 11355 806 547 2676 2331 5584 6 2391 1886 3728 7530 461 

2 An Lão 259 28 74 2585 633 7168 1283 234 759 695 4564 3 577 483 2607 5798 271 

3 Cát Hải 48 17 27 547 118 1435 64 134 185 324 957 3 71 241 351 1079 29 

4 Thủy Nguyên 1114 182 321 9485 2828 18696 1931 933 4665 4321 10106 25 4116 3759 6132 13490 1529 

5 Tiên Lãng 249 73 108 4709 793 7162 919 763 2664 1689 5550 19 2406 1405 3553 4904 489 

6 Vĩnh Bảo 488 59 102 4159 1455 8921 2245 770 3130 2697 7195 3 2832 2236 5359 7253 403 

7 Dương Kinh 40 178 215 1953 586 3468 723 586 1636 1141 2504 1 1446 939 1350 2953 256 

8 Hải An 224 153 231 4877 1041 7868 1066 841 2923 2480 5150 11 2425 2160 2762 6598 445 

9 Hồng Bàng 125 134 214 3070 743 6109 627 557 1470 1517 2913 2 1219 1259 1453 5837 246 

10 Kiến An 291 412 466 4101 1263 6537 1175 495 2102 1808 3542 3 1781 1557 1970 5007 439 

11 Kiến Thụy 118 27 43 867 584 5800 285 165 530 611 3368 1 375 474 1802 5421 230 

12 Đồ Sơn 1 35 48 1301 667 2156 396 69 586 508 1645 1 551 343 1351 1944 159 

13 Lê Chân 53 1029 1299 6318 2102 9937 2368 1412 3705 3693 5305 8 3116 3173 3527 9468 677 

14 Ngô Quyền 190 301 346 5160 1178 6320 1384 811 2974 2305 3544 6 2710 1970 2108 5683 612 
 

Lưu ý: Nhiều  thuộc huyện An Lão, quận Đồ Sơn nhập thông tin: Nghề nghiệp mẹ KHÔNG ĐÚNG 
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 PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THÔNG TIN CHƯA NHẬP ĐỦ TRÊN CSDL NGÀNH 
BẬC HỌC TIỂU HỌC   

(Tính đến ngày 11/10/2024) 

STT Phòng GDĐT 
Quốc 
tịch 

Quận/
Huyện 

Xã/Ph
ường 

Nơi 
sinh 

Chỗ 
ở 

hiện 
nay 

Thôn/
Xóm 

SĐT 
liên 
hệ 

Tên 
cha 

Nghề 
nghiệp 

cha 

Năm 
sinh 
cha 

SĐT 
cha 

Tên 
mẹ 

Nghề 
nghiệp 

mẹ 

Năm 
sinh 
mẹ 

SĐT 
mẹ 

Số CCCD 

Số 
định 
danh 

cá 
nhân 

1 Ngô Quyền 498 269 544 4505 22 10245 81 257 1587 1243 2875 5 1308 877 1722 7152 659 

2 An Dương 1320 62 237 6307 403 12359 180 374 2677 2923 6913 1 2336 2316 5257 9945 862 

3 An Lão 879 87 142 2957 507 8919 209 329 2177 2066 6428 6 1905 1759 4582 8335 484 

4 Cát Hải 160 8 18 545 8 1710 12 72 307 512 1228 1 238 422 919 1341 179 

5 Dương Kinh 69 19 60 1281 81 4138 229 128 640 804 2292 3 519 652 1852 2641 149 

6 Đồ Sơn 448 6 52 1048 185 2962 16 78 520 492 2186 0 462 395 1786 2684 460 

7 Hải An 727 44 252 4903 21 9778 152 203 654 909 3215 8 404 506 1865 4737 43 

8 Hồng Bàng 311 137 179 3236 31 6926 41 283 1149 1054 3403 2 931 588 2137 5007 42 

9 Kiến An 770 175 451 3064 153 7807 168 240 1254 1603 4104 0 876 1394 3054 4664 347 

10 Kiến Thụy 44 79 89 1533 94 7189 154 203 1103 1396 4226 1 937 1171 2407 5897 164 

11 Tiên Lãng 592 20 75 2362 127 7794 233 263 2354 3100 6913 5 2120 2731 5260 6564 185 

12 Thủy Nguyên 1208 267 804 5201 548 18284 783 669 1990 3984 12973 7 1261 2726 8960 17982 615 

13 Vĩnh Bảo 876 179 263 2636 343 10673 678 368 2010 3068 8515 2 1759 2637 6936 8657 681 

14 Lê Chân 555 464 950 5615 35 13661 512 452 1358 2338 3947 3 857 1741 2633 9636 174 
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PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THÔNG TIN CHƯA NHẬP ĐỦ TRÊN CSDL NGÀNH 
BẬC HỌC THCS  

(Tính đến ngày 11/10/2024) 

 

TT 
Phòng 
GDĐT 

Quố
c 

tịch 

Quậ
n/H
uyệ

n 

Xã/
Phư
ờng 

Nơi 
sinh 

Chỗ ở 
hiện 
nay 

Thôn/
Xóm 

SĐT 
liên 
hệ 

Khu 
vực 

Số 
CCC

D 

Nơi 
cấp 

Số 
định 
danh 

cá 
nhân 

Đội 
viên 

Đoàn 
viên 

Tên 
cha 

Nghề 
nghiệp 

cha 

Năm 
sinh 
cha 

SĐT 
cha 

Tê
n 
m
ẹ 

Nghề 
nghiệp 

mẹ 

Năm 
sinh 
mẹ 

SĐT 
mẹ 

1 
An 

Dương 
1304 85 326 6644 209 12973 290 8924 5640 15389 1612 10551 15435 245 844 2500 4908 3 579 1504 3460 

2 An Lão 736 227 243 3854 122 9795 126 5145 5502 11628 1045 6537 11639 187 777 2038 4985 5 548 1656 3469 

3 Cát Hải 79 42 54 269 4 1641 5 440 579 1992 177 582 1987 36 77 286 883 1 24 198 480 

4 
Dương 

Kinh 
724 39 322 1461 96 4357 14 2730 1976 4761 164 3197 4846 69 214 501 2167 0 137 316 1835 

5 Đồ Sơn 274 34 134 739 98 2924 65 1430 1553 3269 674 1710 3277 74 159 207 1258 1 76 85 958 

6 Hải An 804 967 1000 5445 27 8698 410 6305 4916 11033 21 8033 11124 169 453 992 3472 7 261 696 2656 

7 
Hồng 
Bàng 

321 34 55 1927 12 6578 282 2301 4191 7748 557 2037 7885 121 204 359 1787 0 39 135 1173 

8 Kiến An 1035 483 532 4619 13 7094 43 4830 3875 8324 563 5903 8325 135 258 1272 3250 0 82 804 2411 

9 
Kiến 
Thụy 

441 53 62 2561 424 9249 277 1882 6127 11042 1385 2269 11258 195 326 733 2390 1 102 381 1771 

10 Lê Chân 2754 1244 1402 5667 74 12961 1194 10647 8313 17825 934 11806 17958 464 642 2513 6047 6 261 1358 4182 

11 
Ngô 

Quyền 
1133 991 1049 5063 80 8686 919 4623 5106 10419 894 5459 10424 581 866 1487 3228 5 636 990 1754 

12 
Tiên 
Lãng 

444 126 150 3986 231 9068 155 4711 4359 11050 909 6097 11142 256 1350 2328 5453 1 1072 1466 4284 

13 
Thủy 

Nguyên 
3016 744 971 7667 1083 21940 1448 13630 

1159
3 

26718 3359 17510 26959 426 966 4865 11818 7 742 3310 8788 

14 
Vĩnh 
Bảo 

1106 413 713 5734 142 10397 288 6726 5885 13258 1926 7884 13239 254 830 2755 6672 1 654 1824 5620 

15 
Tr.Thuộ

c Sở 
827 334 422 1525 47 2489 1506 1831 2428 2550 43 2348 2560 92 194 941 908 2 117 899 704 
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PHỤ LỤC 4: THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THÔNG TIN CHƯA NHẬP ĐỦ TRÊN CSDL NGÀNH 
BẬC HỌC THPT 

(Tính đến ngày 11/10/2024) 

TT Trường 
Quốc 
tịch 

Tỉnh/
Thàn
h phố 

 

Nơi 
sinh 

Chỗ ở 
hiện 
nay 

Thôn/
Xóm 

SĐT 
liên 
hệ 

Khu 
vực 

Số 
CCCD 

Ngày 
cấp 

Số định 
danh cá 

nhân 

Tê
n 

cha 

Nghề 
nghiệ
p cha 

Năm 
sinh 
cha 

SĐT 
cha 

Tên 
mẹ 

Nghề 
nghiệ
p mẹ 

Năm 
sinh 
mẹ 

SĐT 
mẹ 

1.  THCS - THPT FPT 29 0 322 0 842 601 457 423 400 0 14 47 63 124 2 13 29 50 

2.  An Dương 495 0 12 7 1935 17 1917 434 865 789 27 55 177 233 3 21 154 60 

3.  An Lão 3 0 1 4 1806 87 91 20 53 0 13 19 68 167 0 9 45 65 

4.  Bạch Đằng 9 0 44 0 317 1 442 107 205 1 17 26 273 812 0 2 229 520 

5.  Cát Bà 0 0 0 0 484 0 16 1 18 0 10 11 64 88 0 2 44 15 

6.  Cát Hải 0 0 6 1 299 79 45 24 110 75 7 62 129 204 2 50 115 186 

7.  Cộng Hiền 54 0 35 31 1313 407 160 46 67 449 67 407 201 739 0 382 164 651 

8.  Đồ Sơn 4 0 21 1 674 20 138 633 642 2 14 26 521 1055 1 12 460 952 

9.  Hùng Thắng 59 0 464 194 1012 616 536 369 502 442 
20
0 

208 607 653 0 194 584 488 

10.  Kiến An 341 0 622 210 1734 373 799 286 383 423 
21
6 

228 374 473 0 215 349 353 

11.  Kiến Thuỵ 55 0 4 2 569 3 321 453 517 0 6 7 248 474 0 0 183 369 

12.  Hồng Bàng 64 0 13 0 1251 4 423 253 150 1 8 16 278 807 0 1 228 715 

13.  Lê Hồng Phong 310 0 479 4 1419 21 703 476 305 4 19 30 330 769 0 5 283 676 

14.  Lê Ích Mộc 788 0 83 5 1704 503 1549 8 173 14 20 33 1026 1044 0 3 998 957 

15.  Lê Quý Đôn 34 0 11 9 1914 7 4 7 124 4 21 40 164 207 0 19 181 117 

16.  Lý Thường Kiệt 306 0 13 1 824 13 610 115 206 460 13 19 97 421 0 3 62 296 
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TT Trường 
Quốc 
tịch 

Tỉnh/
Thàn
h phố 

 

Nơi 
sinh 

Chỗ ở 
hiện 
nay 

Thôn/
Xóm 

SĐT 
liên 
hệ 

Khu 
vực 

Số 
CCCD 

Ngày 
cấp 

Số định 
danh cá 

nhân 

Tê
n 

cha 

Nghề 
nghiệ
p cha 

Năm 
sinh 
cha 

SĐT 
cha 

Tên 
mẹ 

Nghề 
nghiệ
p mẹ 

Năm 
sinh 
mẹ 

SĐT 
mẹ 

17.  Mạc Đĩnh Chi 57 0 37 1 1309 3 415 516 737 3 14 22 968 1352 0 4 880 1178 

18.  Ngô Quyền 607 0 1312 65 2040 594 976 115 494 324 
10
0 

115 602 367 0 108 493 270 

19.  
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm 

24 0 158 0 702 9 351 59 63 0 21 36 338 442 0 9 307 407 

20.  
Nguyễn Đức 
Cảnh 

6 0 43 1 301 13 58 194 99 1 13 19 168 420 0 2 135 155 

21.  Nguyễn Trãi 104 0 262 0 1956 89 193 21 37 2 15 24 79 433 0 4 31 295 

22.  Phạm Ngũ Lão 88 0 1 1 447 32 997 306 273 0 11 13 412 745 0 2 295 567 

23.  Đồng Hoà 34 0 7 2 1112 15 581 39 119 4 5 13 99 724 0 2 52 542 

24.  Quang Trung 20 0 3 0 1153 139 174 15 17 3 8 12 135 293 0 1 116 181 

25.  Thái Phiên 113 0 551 0 2071 2 134 85 112 692 9 14 39 110 0 4 14 37 

26.  Tiên Lãng 47 0 100 0 1078 372 808 107 576 0 17 31 422 905 0 10 390 804 

27.  Toàn Thắng 47 0 50 88 1372 405 860 19 41 9 20 29 155 366 1 3 108 257 

28.  Tô Hiệu 145 0 430 1 562 12 685 184 25 0 9 20 436 760 0 1 394 742 

29.  Trần Hưng Đạo 405 0 685 99 924 137 569 621 962 3 
11
1 

175 1350 1050 0 150 1318 1055 

30.  
Trần Nguyên 
Hãn 

94 0 8 0 1596 30 926 441 732 5 13 24 400 996 0 6 325 843 

31.  Vĩnh Bảo 5 0 98 3 709 48 320 151 79 1 23 38 569 750 0 7 507 694 

32.  Quốc Tuấn 146 0 84 0 1007 0 323 2 8 0 11 23 322 578 0 7 287 380 

33.  Thuỵ Hương 51 0 1 2 283 10 243 185 348 1 11 12 324 524 0 1 247 406 
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TT Trường 
Quốc 
tịch 

Tỉnh/
Thàn
h phố 

 

Nơi 
sinh 

Chỗ ở 
hiện 
nay 

Thôn/
Xóm 

SĐT 
liên 
hệ 

Khu 
vực 

Số 
CCCD 

Ngày 
cấp 

Số định 
danh cá 

nhân 

Tê
n 

cha 

Nghề 
nghiệ
p cha 

Năm 
sinh 
cha 

SĐT 
cha 

Tên 
mẹ 

Nghề 
nghiệ
p mẹ 

Năm 
sinh 
mẹ 

SĐT 
mẹ 

34.  Hải An 665 0 1548 3 1852 686 1189 127 320 509 16 27 435 654 0 6 392 533 

35.   PT Lý Thái Tổ 37 2 390 2 722 181 646 6 656 19 54 63 623 269 2 10 619 91 

36.  
 THCS-THPT Lý 
Thánh Tông 

0 0 45 0 290 15 84 171 190 26 5 15 180 299 1 5 173 184 

37.  
 PT Hermann 
Gmeiner 

7 0 206 3 513 43 355 56 213 3 12 24 103 246 0 10 86 192 

38.  Phan Đăng Lưu 272 0 616 0 819 527 712 15 378 3 2 6 497 471 0 4 477 349 

39.  Lê Chân 524 0 542 3 1517 211 1121 563 445 3 10 25 663 913 0 6 619 800 

40.  Thuỷ Sơn 59 0 101 0 241 11 574 561 480 2 17 25 321 330 0 5 271 193 

41.  Nhữ Văn Lan 18 0 17 2 477 49 146 108 60 1 20 47 335 562 0 11 278 507 

42.  Nguyễn Khuyến 2 0 3 1 666 51 119 126 61 0 27 1031 887 855 0 1010 842 784 

43.  Marie Curie 3 0 6 2 1237 520 248 6 845 0 13 42 250 182 0 34 235 214 

44.  Tân An 128 0 382 7 868 348 561 36 489 333 19 55 206 406 0 45 140 241 

45.  TH - THCS - THPT 
Alpha Hải Phòng 

0 0 27 0 29 0 28 0 5 0 1 2 2 3 0 1 0 1 

46.  25 - 10 9 0 111 3 311 27 387 454 301 16 13 22 317 687 0 8 284 602 

47.   An Hải 0 0 1 1 1430 13 479 425 1421 6 20 22 276 223 0 2 259 103 

48.  Hàng Hải 132 0 380 3 833 409 494 129 248 1 9 29 265 246 0 6 244 194 

49.  Nguyễn Huệ 9 0 12 0 635 96 201 36 108 5 8 14 70 279 0 2 45 233 

50.  Lương Thế Vinh 88 0 144 11 926 44 371 459 252 15 25 39 312 606 1 17 265 496 
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TT Trường 
Quốc 
tịch 

Tỉnh/
Thàn
h phố 

 

Nơi 
sinh 

Chỗ ở 
hiện 
nay 

Thôn/
Xóm 

SĐT 
liên 
hệ 

Khu 
vực 

Số 
CCCD 

Ngày 
cấp 

Số định 
danh cá 

nhân 

Tê
n 

cha 

Nghề 
nghiệ
p cha 

Năm 
sinh 
cha 

SĐT 
cha 

Tên 
mẹ 

Nghề 
nghiệ
p mẹ 

Năm 
sinh 
mẹ 

SĐT 
mẹ 

51.   PT Anhxtanh 23 0 22 0 1071 4 187 5 77 9 7 10 46 207 0 1 22 140 

52.  Nam Triệu 46 0 925 17 1597 160 1297 56 445 204 
11
7 

150 440 453 0 63 401 263 

53.  TH - THCS - THPT 
Nguyễn Tất Thành 

1 0 41 0 77 67 45 10 52 0 2 3 43 61 0 0 42 44 

54.  Phan Chu Trinh 4 0 7 17 978 437 955 396 446 389 27 29 947 951 0 2 946 942 

55.  Thăng Long 382 0 436 0 1034 344 948 27 595 5 7 8 902 261 0 1 893 184 

56.  Trần Tất Văn 2 0 600 1 1030 116 403 48 128 4 11 27 312 304 0 4 303 219 

57.  
Lương Khánh 
Thiện 

0 0 3 0 476 144 3 34 42 6 24 27 451 448 0 2 452 315 

58.  Tân Trào 269 0 363 16 640 407 610 35 46 125 18 25 482 418 0 8 471 371 

59.  Hùng Vương 0 0 112 0 161 3 158 1 82 1 0 0 51 22 0 0 77 20 

60.  Quảng Thanh 363 0 181 85 659 12 530 225 283 272 83 108 390 494 1 88 371 339 

61.  TH - THCS - THPT 
Hàng Hải 1 

4 0 328 13 777 155 511 68 418 4 12 27 561 185 0 20 554 204 

62.  TH - THCS - THPT 
Hai Bà Trưng 

0 0 2 0 49 4 2 18 23 1 1 1 33 14 0 0 30 3 

63.  

TH - THCS - 
THPT Vinschool 
Imperia 

5 0 27 1 449 71 2 7 222 0 6 8 220 315 0 0 213 303 

64.  
Hữu Nghị quốc 
tế 

99 0 110 3 350 98 233 46 26 5 14 16 164 171 0 4 152 124 

65.  
TH - THCS - 
THPT Edison 

3 0 353 276 1183 548 910 70 645 10 
27
7 

331 1100 879 0 301 1095 239 

66.  
Chuyên Trần 
Phú 

122 0 180 1 1506 2 693 143 188 1 6 16 322 669 0 3 264 533 
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PHỤ LỤC 5: THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THÔNG TIN CHƯA NHẬP ĐỦ TRÊN CSDL NGÀNH 
BẬC HỌC GDTX 

(Tính đến ngày 11/10/2024) 

TT TT GDTX 
Qu
ốc 

tịch 

Quận
/Huy

ện 

Xã/
Phư
ờng 

Nơi 
sinh 

Chỗ ở 
hiện 
nay 

Thôn
/Xóm 

SĐT 
liên 
hệ 

Khu 
vực 

Số 
CCCD 

Ngà
y 

cấp 

Nơi 
cấp 

Số 
định 
danh 

cá 
nhân 

Tên 
cha 

Nghề 
nghiệp 

cha 

Năm 
sinh 
cha 

SĐT 
cha 

Tên 
mẹ 

Nghề 
nghiệ
p mẹ 

Năm 
sinh 
mẹ 

SĐT 
mẹ 

1 Dương Kinh 314 9 71 259 21 1035 968 1018 97 872 975 168 48 63 704 951 0 19 640 932 

2 Tiên Lãng 210 1 248 243 157 763 506 270 96 207 192 52 184 269 545 632 0 255 532 499 

3 Thủy Nguyên 221 1 4 62 50 1431 391 1386 31 113 101 16 29 45 1023 766 0 4 1009 569 

4 An Lão 34 0 0 215 0 352 111 88 3 6 4 0 6 11 118 108 0 4 116 46 

5 Vĩnh Bảo 1 0 0 0 0 1035 2 1 17 119 113 1 13 332 1033 1025 0 323 1033 1018 

6 Cát Hải 0 24 24 59 10 156 75 3 2 30 5 2 9 15 160 167 0 5 158 168 

7 Kiến Thụy 0 2 53 195 52 505 480 431 46 138 163 7 12 151 133 284 0 151 100 285 

8 Kiến An 49 11 65 59 58 433 139 271 102 114 87 159 59 86 347 303 0 68 339 247 

9 Lê Chân 147 200 217 103 81 694 428 665 330 436 494 302 26 149 333 476 0 118 299 413 

10 An Dương 1 0 11 0 0 447 215 152 8 57 51 1 8 17 243 320 0 9 232 247 

11 Đồ Sơn 129 231 308 461 275 494 392 451 397 400 400 109 185 243 346 358 0 192 345 273 

12 Hải Phòng 6 182 193 545 189 624 257 478 220 248 241 244 166 192 243 321 0 167 215 250 

13 Hải An 3 23 465 6 12 923 414 919 306 892 893 51 28 50 718 889 3 22 606 769 

14 Hồng Bàng 7 16 17 15 18 400 48 274 29 32 48 5 25 35 103 586 0 20 78 440 

15 Ngô Quyền 317 14 27 152 4 397 198 343 22 170 81 14 11 28 355 282 0 18 352 251 
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